
1 Vũ Thị Thùy Nhung 11/04/2007 Kinh Nữ 10C1 Thôn 4 - Cư Elang

2 Trương Thị Vân Trang 03/09/2007 Mường Nữ 10C1 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

3 Vàng Thị Nhi 19/5/2007 H Mông Nữ 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

4 Trần Duy Khôi 18/12/2007 Dao Nam 10C1 Thôn 3 - Cư Elang

5 Lý Văn Lợi 02/12/2007 Dao Nam 10C1 Thôn 2 - Cư Elang

6 Ma Seo Băng 25/8/2007 H Mông Nam 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

7 Vương Ngọc Tường 17/12/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn 6D - Cư Elang

8 Phạm Anh Kiệt 20/3/2007 Dao Nam 10C1 Thôn 2 - Cư Elang

9 Lầu Thanh Hiếu 08/02/2007 Hoa Nam 10C1 Thôn E Rớt - Cư Elang

10 Ninh Thị Gia Hằng 06/08/2007 Tày Nữ 10C1 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

11 Vàng Thị Hương 12/04/2007 H Mông Nữ 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

12 Lý Thanh Bình 16/7/2005 Nùng Nam 10C1 Thôn 6D - Cư Elang

13 Hoàng Văn Đầy 01/07/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

14 Nông Văn Hùng 14/3/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

15 Ly Thị Kết 23/09/2007
H'Môn

g Nữ 10C1 Thôn Yang San - Cư Elang

16 Hoàng Văn Hưng 30/1/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn 6D - Cư Elang

17 La Quang Tiệp 11/11/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn 6D - Cư Elang

18 Đinh Quốc Thiện 30/8/2007 Nùng Nam 10C1 Thôn 6D - Cư Elang

19 Hà Thị Quỳnh Như 17/8/2007 Mường 10C1 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

20 Nguyễn Tuấn Thịnh 15/11/2007 Mường Nữ 10C1 Thôn 6B - Cư Elang

21 Hà Tuấn An 11/04/2007 Thái Nam 10C2 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

22 Nông Thị Hằng 01/09/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 2 - Cư Elang

23 Mã Ngọc Hòa 12/11/2007 Nùng Nam 10C2 Thôn 6E - Cư Elang

24 Hà Mạnh Tuấn Hưng 01/11/2007 Thái Nam 10C2 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

25 Hoàng Thị Lệ 23/05/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 2 - Cư Elang

26 Triệu Thị Liều 01/07/2007 Dao Nữ 10C2 Thôn 6B - Cư Elang
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27 Hoàng Thị Mỹ Linh 02/02/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 6D - Cư Elang

28 Ngân Văn Lợi 21/08/2007 Mường Nam 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

29 Nông Thị Thu Ngoan 29/06/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 6D - Cư Elang

30 Lục Thị Quỳnh Như 14/10/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 6D - Cư Elang

31 Đặng Hữu Sơn 19/02/2007 Nùng Nữ 10C2 Thôn 6D - Cư Elang

32 Liều Seo Tháng 27/06/2007
H'Môn

g Nữ 10C2 Thôn Yang San - Cư Elang

33 Hoàng Thị Thoa 25/12/2007 Dao Nam 10C2 Thôn 6E - Cư Elang

34 Cam Thị Thơm 13/07/2007 Nùng Nam 10C2 Thôn 4 - Cư Elang

35 Triệu Thị Thùy 18/04/2007 Dao Nữ 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

36 Triệu Khánh Trâm 25/07/2007 Dao Nữ 10C2 Thôn 3 - Cư Elang

37 Nông Thị Quỳnh Trâm 18/02/2007 Tày Nữ 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

38 Bàn Thị Thùy Vân 05/05/2007 Dao Nữ 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

39 Triệu Huy Vũ 15/06/2007 Dao Nữ 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

40 Nông Đức Thuần 20/07/2006 Nùng Nữ 10C2 Thôn 6D - Cư Elang

41 Trần Thị Thu Thảo 30/12/2007 Dao Nam 10C2 Thôn 6B - Cư Elang

42 Hà Thị Vân Anh 14/2/2007 Thái Nữ 10C3 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

43 Lăng Thị Hồng Quyên 29/6/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

44 Lâm Thị Bích Thảo 26/10/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn 4 - Cư Elang

45 Lê Thị Hồng Khuyên 03/05/2007 Kinh Nữ 10C3 Thôn 2C - Ea Ô

46 Sằm Quang Thuận 09/02/2007 Nùng Nam 10C3 Thôn 2 - Cư Elang

47 Lộc Văn Đạt 12/03/2007 Nùng Nam 10C3 Thôn 2 - Cư Elang

48 Triệu Thanh Bình 07/01/2007 Dao Nam 10C3 Thôn 6E - Cư Elang

49 Long Văn Thủy 11/08/2007 Nùng Nam 10C3 Thôn 2 - Cư Elang

50 Trương Thanh Nguyệt 14/2/2007 Mường Nữ 10C3 Thôn 6B - Cư Elang

51 Nguyễn Thị  Hồng Yến 20/9/2007 Mường Nữ 10C3 Thôn E Rớt - Cư Ni

52 Nông Thị Hường 28/8/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn 6D - Cư Elang

53 Nông Thị Quỳnh Như 11/03/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn 4 - Cư Elang

54 Nông Thị Ngoan 20/10/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn 6D - Cư Elang

55 Đặng Thị Bích 28/2/2007 Nùng Nữ 10C3 Thôn 6D - Cư Elang
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56 Đặng Thị Na 14/8/2007 Nùng Nữ 10C4 Thôn 2 - Cư Elang

57 Trần Thị Hồng Mai 19/2/2007 Kinh Nam 10C4 Thôn 2 - Cư Elang

58 Y Hiếu Byă 14/6/2006 Ê Đê Nam 10C4 Cư Elang

59 Hoàng Thị My 08/05/2007 Nùng Nữ 10C4 Thôn 2 - Cư ELang

60 Lù Thị Du 04/10/2007 H Mông Nữ 10C4 Thôn Yang San - Cư Elang

61 La Thị Út Trang 26/12/2007 Tày Nữ 10C4 Thôn Yang San - Cư Elang

62 Lý Thị Mai Hoa 29/4/2007 Dao Nữ 10C4 Thôn 3 - Cư ELang

63 Lý Thị Hoài 28/12/2007 Dao Nữ 10C4 Thôn 2 - CưELang

64 Bàn Thị Thu Trâm 12/06/2007 Dao Nữ 10C4 Thôn 2 - Cư ELang

65 Trần Thị Yến Thư 10/05/2007 Dao Nữ 10C4 Thôn 2 - Cư ELang

66 Nguyễn Trà My 24/11/2007 Tày Nam 10C4 Thôn Vân Kiều - Cư ELang

67 Ngân Quỳnh Phương 06/03/2007 Mường Nữ 10C4 Thôn 6B - Cư ELang

68 Hoàng Thị Kiều 03/06/2007 Tày Nữ 10C4 Thôn Thanh Sơn - Vụ Bổn

69 Trương Kim Như 05/04/2007 Dao Nữ 10C4 Thôn 6B - Cư ELang

70 Nông Văn Thiên 28/1/2007 Nùng Nữ 10C4 Thôn Yang San - Cư Elang

71 Lý Thị Ngọc Duyên 26/10/2007 Nùng Nữ 10C5 Thôn 6B Xã Cư Elang

72 Hà Thị Hoản 20/11/2007 Mường Nữ 10C5 Thôn Thanh Sơn xã Vụ Bổn

73 Nông Thị Thanh Mai 17/03/2007 Nữ 10C6 Thôn 1- Cư Elang

74 Dương Hoàng Anh Quyến 14/02/2007 Nam 10C6 Thôn 6D- Cư Elang

75 Hà Anh Quân 23/06/2007 Nam 10C6 Thôn 3- Cư Elang

76 Ma Thị Bé 03/06/2006 Hmông Nữ 11B1 Thôn 9 - Cư San - Mdrak

77 Trương Văn Bộ 13/08/2006 Nùng Nam 11B1 Thôn 6D- Cư Elang

78 Đặng Bé Duyên 09/07/2006 Dao Nữ 11B1 Thôn 6B- Cư Elang

79 Giàng Thị Duyên 15/01/2006 HMông Nữ 11B1 Thôn Thanh Sơn- Vụ Bổn

80 Đinh Thị Hài 24/08/2006 Nùng Nữ 11B1 Thôn 6B- Cư Elang

81 Trương Đình Hải 09/07/2006 Dao Nam 11B1 Thôn 6B- Cư Elang

82 Hoàng Văn Huân 22/01/2006 Tày Nam 11B1 Thôn 6B- Cư Elang

83 Trần Thị Huệ 25/08/2006 Dao Nữ 11B1 Thôn 6D- Cư Elang

84 Nông Thị Thu Hương 28/07/2006 Tày Nữ 11B1 Thôn 6D- Cư Elang

85 Trương Thị Hương 08/09/2006 Dao Nữ 11B1 Thôn Vân Kiều- Cư Elang
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86 Đinh Công Khuyến 05/01/2006 Nùng Nam 11B1 Thôn 1- Cư Elang

87 Hoàng Văn Mạnh 17/08/2006 Nùng Nam 11B1 Thôn 6C- Cư Elang

88 Mó Mân Mân 06/08/2005
Bru- 
Vân Nữ 11B1 Thôn Vân Kiều- Cư Elang

89 Ma Thị Nga 22/06/2006 Hmông Nữ 11B1 Thôn Thanh hợp- Vụ Bổn

90 Vi Hoàng Thái 28/08/2006 Tày Nam 11B1 Thôn 6D- Cư Elang

91 Mó Tâm Pá Tưng 20/07/2006
Bru- 
Vân Nam 11B1 Thôn EaRớt - Cư Elang

92 Hà Thị Yến 10/07/2006 Thái Nữ 11B1 Thôn 6B - Cư ELang

93 Vương Tuấn Tú 19/07/2006 Nùng Nam 11B1 Thôn 6B - Cư ELang

94 Byă H' Yến 15/01/2006 Ê-đê Nữ 11B2 Thôn 1 - Cư ELang

95 Bàn Văn Đạo 22/10/2006 Dao Nam 11B2 Thôn 2 - Cư ELang

96 Trương Tuấn Hiếu 26/11/2006 Dao Nam 11B2 Thôn 6E - Cư ELang

97 Đàm Thị Nhật Lệ 19/01/2006 Nùng Nữ 11B2 Thôn 4 - Cư ELang

98 Hoàng Thị Như 20/10/2005 Nùng Nữ 11B2 Thôn 6B - Cư ELang

99 Trần Gia Như 21/10/2006 Nùng Nữ 11B2 Buôn Kniel - Vụ Bổn

100 Ma Thị Ninh 26/10/2006 Nùng Nữ 11B2 Thôn 6E - Cư ELang

101 Đặng Thị Sen 19/10/2006 Dao Nữ 11B2 Thôn 6D - Cư ELang

102 Hà Trung Thành 19/05/2006 Thái Nam 11B2 Thôn 6E - Cư ELang

103 Mã Thị Thu Thì 15/07/2006 Tày Nữ 11B2 Thôn 3 - Cư ELang

104 Hoàng Thị Ngọc Trinh 06/01/2006 Nùng Nữ 11B2 Thôn 6C - Cư ELang

105 Triệu Quang Trường 02/01/2006 Dao Nữ 11B2
Thôn 3, Cư Elang

106 Đặng Văn Trức 26/04/2006 Nùng Nam 11B2
Thôn 6B, Cư Elang

107 Hoàng Thị Phương Hoa 31/1/2006 Nùng Nam 11B2
Thôn 2, Cư Elang

108 Nông Tiến Đạt 08/03/2006 Tày Nam 11B2
Thôn 6B, Cư Elang

109 Lưu Thị Thiên Lam 30/12/2006 Nùng Nữ 11B3
Thôn 3, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

110 Trương Thị Phương Thanh 01/11/2006 Dao Nữ 11B3
Thôn 6B, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

111 Phạm Thị Mỹ Dung 06/02/2006
Dao Nữ 11B3

Thôn 2, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

112 Trương Văn Huy 05/12/2006 Dao Nữ 11B3
Thôn 6B, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

113 Nguyễn Hà Minh Tâm 18/11/2006 Tày Nam 11B3
Buôn Vân Kiều, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

114 Lò Khăm Thanh 30/11/2006 Thái Nam 11B3
Thôn Thành Hợp, Vụ Bổn, krông pắc, Đắc Lắk

115 H - Sa Na Byă 29/11/2006 Ê Đê Nam 11B3
Buôn Vân Kiều, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk



TT Họ và tên Ngày sinh
Giói
tính

Lớp
Dân
tộc

Ghi
 chú

Dân tộc kinh, phải là 
nhân khẩu trong gia 

đình thuộc hộ nghèo có 
hộ khẩu thường trú tại 

xã khu vực III, thôn 
ĐBKK vùng dân tộc và 

miền núi 

Dân tộc thiểu số có hộ 
khẩu thường trú tại khu 

vực III, Thôn ĐBKK 
vùng dân tộc và miền núi

Tổng số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ

116 Hoàng Sầm Đăng Khoa 22/11/2006 Nùng Nam 11B3
Thôn 4, Cư Elang, EaKar, ĐắkLắk

117 Mó Don 30/11/2006 Bru-Vân Kiều Nữ 11B3
Buôn Kruẽ, Vụ Bổn, krông pắc, Đắc Lắk

118 Hà Duy Khánh 2/10/2006 Mường Nam 11B3
Thôn 6B - Cư Elang

119 H Uyên Niê 05/09/2006 Ê Đê Nữ 11B3
Buôn Ea Rơt - Cư Elang

120 Trần Hoài An 08/05/2006 Dao Nam 11B4 Thôn 6B - Cư Elang

121 Nông Văn Cường 09/01/2006 Nùng Nam 11B4 Thôn 6C - Cư Elang

122 Triệu Huy Du 23/09/2006 Dao Nam 11B4 Thôn 6B - Cư Elang

123 Hà Thu Hào 26/03/2006 Thái Nam 11B4 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

124 Bàn Thị Thu Hảo 19/03/2006 Dao Nữ 11B4 Thôn 6B - Cư Elang

125 H' Huyên Niê 18/03/2006 Ê-đê Nữ 11B4 Buôn Kniel - Vụ Bổn

126 Lộc Thị Phương Linh 19/03/2006 Mường Nữ 11B4 Thôn 6B - Cư Elang

127 Nông Thị Thu Phượng 15/03/2006 Nùng Nữ 11B4 Thôn 6D - Cư Elang

128 Ngụy Văn Sang 21/04/2006 Tày Nam 11B4 Thôn 6C - Cư Elang

129 Hà Minh Sơn 26/02/2006 Mường Nam 11B4 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

130 Nông Thị Thắm 09/09/2006 Nùng Nữ 11B4 Thôn 4 - Cư Elang

131 Hoàng Thế Trọng 22/02/2006 Nùng Nam 11B4 Thôn 2 - Cư Elang

132 Cam Thị Tuyết 18/03/2006 Nùng Nữ 11B4 Thôn 4 - Cư Elang

133 Nông Hoàng Ngọc Vi 30/08/2006 Nùng Nữ 11B4 Thôn 2 - Cư Elang

134 Triệu Thu Hằng 25/09/2006 Dao Nữ 11B4 Thôn 6B - Cư Elang

135 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 26/2/2006 Kinh Nữ 11B4 Thôn Cao Vĩnh - Vụ Bổn

136
Phùng Thị Bích 27/01/2006 Nùng

Nữ 11B5
Thôn 6D, xã Cư Elang

137
Bàn Văn Điệp 09/05/2006 Dao

Nam 11B5
Thôn 6B, xã Cư Elang

138
Cam Văn Hợp 04/04/2006 Nùng

Nam 11B5
Thôn 4, xã Cư Elang

139
Y Ka Bin Niê 29/05/2006 Ê-đê

Nam 11B5
Buôn Ea Rok, xã Cư Elang

140
Vi Thị Linh Linh 04/04/2006 Thái

Nữ 11B5
Thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn

141
Y Sê Pha Niê 10/05/2006 Ê-đê

Nam 11B5
Buôn Ea Rok, xã Cư Elang

142
Trần Thị Mai Thanh 19/04/2006 Kinh

Nữ 11B5
Thôn 4, xã Cư Elang

143
Đặng Thị Thùy Trang 10/01/2006 Kinh

Nữ 11B5
Thôn Thanh Sơn, xã Vụ Bổn

144
Trần Thị Ngọc Trâm 19/04/2006 Kinh

Nữ 11B5
Thôn 4, xã Cư Elang

145
Vy Văn Tuấn 15/05/2006 Tày

Nam 11B5
Thôn 2, xã Cư Elang
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146
Hoàng Ngọc Tú 19/01/2006 Nùng

Nam 11B5
Thôn 2, xã Cư Elang

147
La Thị Ngân Xuyến 12/05/2006 Nùng

Nữ 11B5
Thôn 6D, xã Cư Elang

148
Nguyễn Thị Hải Yến 10/10/2006 Kinh

Nữ 11B5
Thôn 4, xã Cư Elang

149
Nguyễn Đình An 20/07/2006 Kinh

Nam 11B6

Thôn 5, xã Vụ 
Bổn, 

150
Trần Khánh Duy 15/07/2006 Nùng

Nam 11B6
Thôn 5, xã Vụ Bổn,

151
Đặng Văn Hoàng 15/07/2006 Nùng

Nam 11B6

Thôn 6D, xã Cư 
Elang, 

152
Long Thị Tuyết Mai 22/06/2006 Nùng

Nữ 11B6

Thôn 6D, xã Cư 
Elang, 

153
Mã Thị Khánh Ngọc 01/01/2006 Nùng

Nữ 11B6

Thôn Thanh Sơn, xã 
Vụ Bổn, 

154
Vi Thị Phượng 26/03/2006 Tày

Nữ 11B6
Thôn 6E , Cư Elang, 

155
Triệu Minh Toàn 19/06/2006 Dao

Nữ 11B6

Thôn Ea Bớt, Cư 
Bông, 

156
Ngân Dương Tùng 24/07/2006 Mường

Nam 11B6

Thôn 6B, xã Cư 
Elang,

157
Dương Quang Vinh 02/05/2006 Nùng

Nam 11B6

Thôn 6B, xã Cư 
Elang, 

158
Chìu Ngọc Vũ 08/09/2006 Dao

Nam 11B6
Thôn 4, xã Cư Elang, 

159
Vi Văn Vũ 01/05/2006 Tày

Nam 11B6
Thôn 2 - CưElang - 

160
Trần Thị Xuyên 03/05/2006 Tày

Nam 11B6
Thôn 6C, xã Cư Elang

161
Nông Văn Hiếu 11/01/2006 Kinh

Nam 11B6

Thôn 6E, xã Cư 
Elang, 

162 Trương Thanh Hà 12/08/2005 Nữ 12A1 Thôn 6C - Cư Elang

163 Phạm Thanh Hùng 08/08/2005 Nam 12A1 Thôn 18 - Cư Bông

164 Tạ Tấn Tài 25/9/2005 Nam 12A1 Thôn 6E - Cư Elang

165 Nguyễn Văn Thiên Bảo 18/11/2005 Nam 12A2 Thôn 6C- Cư Elang

166 Nguyễn Văn Duy 04/01/2005 Nam 12A2 Thôn 6C - Cư Elang

167 Hoàng Văn Công 26/04/2005 Nam 12A2 Thôn 6B - Cư Elang

168 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 12/03/2005 Nữ 12A2 Thôn 5 - Vụ Bổn

169 Hà Đức Huỳnh An 26/02/2005 Tày Nam 12A3 Thôn Vân Kiều - Cư Elang

170 Dương Thị Bích 24/04/2005 Nùng Nữ 12A3 Thôn 6D - Cư Elang

171 Trương Thị Hoa Chanh 03/05/2005 Dao Nữ 12A3 Thôn 6B - Cư Elang

172 Nông Đức Hiệp 21/06/2005 Tày Nam 12A3 Thôn 6C - Cư Elang

173 Niê HNgiăk 03/11/2005 Ê Đê Nữ 12A3 Buôn Ea Rớt - Cư Elang



TT Họ và tên Ngày sinh
Giói
tính

Lớp
Dân
tộc

Ghi
 chú

Dân tộc kinh, phải là 
nhân khẩu trong gia 

đình thuộc hộ nghèo có 
hộ khẩu thường trú tại 

xã khu vực III, thôn 
ĐBKK vùng dân tộc và 

miền núi 

Dân tộc thiểu số có hộ 
khẩu thường trú tại khu 

vực III, Thôn ĐBKK 
vùng dân tộc và miền núi

Tổng số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ

174 Hoàng Thị Thanh Hợp 16/08/2005 Nùng Nữ 12A3 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

175 Ai Hữu 02/03/2005 Bru - Vân Kiều Nam 12A3 Thôn 6C - Cư Elang

176 Hoàng Văn Quyết 17/03/2005 Nùng Nam 12A3 Thôn 18 - Cư Bông

177 Trương Thị Thảo 25/10/2005 Dao Nam 12A3 Thôn 6B- Cư Elang

178 Nguyễn Văn Bắc 15/3/2005 kinh Nữ 12A3 Thôn Erớt - Cư Elang

179 Đặng Thị Lan 17/01/2005 Nùng Nam 12A3 Thôn 6D - Cư Elang

180 Nông Văn Thoại 27/09/2005 Nùng Nam 12A3 Thôn 4 - Cư Elang

181 Lẻo Thị Thu Phương 15/08/2005 Nùng Nữ 12A3 Thôn 6C - Cư Elang

182 Vòng Kim Dung 23/09/2005 Dao Nữ 12A4 Thôn 6B - Cư Elang

183 Triệu Chí Hiếu 29/03/2005 Dao Nam 12A4 Thôn 6B - Cư Elang

184 Trương Thị Mĩ Hoa 22/02/2005 Dao Nữ 12A4 Thôn 6B - Cư Elang

185 Nông Văn Hòa 27/04/2005 Nùng Nam 12A4 Thôn 2 - Cư Elang

186 Mã Thị Thu Huyền 15/03/2005 Tày Nữ 12A4 Thôn 6E - Cư Elang

187 Dương Văn Hưng 18/11/2005 Nùng Nam 12A4 Thôn 6D - Cư Elang

188 Vương Thị Hường 01/12/2005 Nùng Nữ 12A4 Thôn 6D - Cư Elang

189 Lương Thùy Linh 26/08/2005 Mường Nữ 12A4 Thôn 6B - Cư Elang

190 Triệu Hoa Nhi 23/04/2005 Dao Nữ 12A4 Thôn 6B - Cư Elang

191 Phan Thị Tuyết Nhung 23/03/2005 Hoa Nữ 12A4 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

192 Hà Thị Kim Phương 14/08/2005 Mường 12A4 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

193 Triệu Thị Tuyết 10/09/2005 Dao Nữ 12A4 Thôn 6E - Cư Elang

194 Lý Văn Biểu 19/2/2005 Sán chay Nam 12A5 Thôn 16, Cư Bông

195 Phùng Thị Cúc 02/11/2005 Nùng Nữ 12A5 Thôn 14, Cư Yang

196 Bùi Thị Hoài 20/10/2005 Mường Nữ 12A5 Thôn 6b, Cư Elang

197 Nông Thị Quyên 08/12/2004 Nùng Nữ 12A5 Thôn 6b, Cư Elang

198 Lý Tiểu Kim Long 04/09/2005 Nùng Nữ 12A5 Buôn Vân Kiều, Cư Elang

199 Nông Thị Thu 19/7/2005 Nùng Nữ 12A5 Thôn 2, Cư Elang

200 Lương Thị Nguyệt Nga 19/6/2005 Dao Nữ 12A5 Thôn 3, Cư Elang

201 Trương Thị Trang 19/11/2005 Nùng Nữ 12A5 Thôn 4, Cư Elang

202 Lý Thị Sương 18/5/2005 Dao Nữ 12A5 Thôn 2, Cư Elang

203 Lý Văn Quốc 01/04/2005 Tày Nam 12A5 Thanh Sơn Vụ Bổn
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Tổng số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ

204 Hoàng Thị Thúy Vân 28/11/2005 Sán Chay Nữ 12A5 Thôn 21, Cư Bông

205 Nông Quốc An 13/07/2005 Nùng Nam 12A6 Thôn 2c - Ea Ô

206 Bàn Tuấn Anh 17/08/2005 Dao Nam 12A6 Thôn 6B - Cư Elang

207 Lẻo Thị Phương Ánh 09/05/2005 Nùng Nữ 12A6 Thôn 6C - Cư Elang

208 Hà Thị Tam Dung 05/12/2005 Thái Nam 12A6 Thôn 6B - Cư Elang

209 Tô Văn Hạnh 25/03/2005 Nùng Nữ 12A6 Thôn 1 - Cư Yang

210 Nông Thị Hoa 24/06/2005 Nùng Nam 12A6 Thôn Yang San - Cư Elang

211 Hoàng Thị Liên 12/01/2005 Nùng Nữ 12A6 Thôn 4 - Cư Elang

212 Hà Thị Linh 18/12/2005 Thái Nữ 12A6 Buôn Cư Kniel -  Vụ Bổn

213 Lý Thị Yến Nhi 13/10/2005 Tày Nữ 12A6 Thôn 6E - Cư Elang

214 Nguyễn Thị Nhi 16/04/2005 Tày Nữ 12A6 Thôn 1 - Cư Elang

215 Bàn Trung Nhu 27/08/2005 Dao Nữ 12A6 Thôn 6b - Cư Elang

216 Bùi Văn Thành 13/02/2005 Thái Nam 12A6 Thôn 6b - Cư Elang

217 Vương Thị Ngọc Thời 25/01/2005 Nùng Nam 12A6 Thôn 6D - Cư Elang

218 Triệu Thị Trinh 12/11/2005 Dao Nữ 12A6 Thôn 6b - Cư Elang

219 Triệu Thị Thanh Tuyền 12/05/2005 Dao Nữ 12A6 Thôn 6E - Cư Elang

220 Phạm Thị Ánh Tuyết 21/10/2005 kinh Nữ 12A6 Buôn Vân Kiều - Cư Elang

221 Nông Văn Đạo 14/12/2005 Nùng Nam 12A7 Thôn 4 - Cư Elang

222 Tạ Thị Hải 24/07/2004 Kinh Nữ 12A7 Thôn 6E - Cư Elang

223 Trương Thị Hằng 18/09/2005 Dao Nữ 12A7 Thôn 6B - Cư Elang

224 Đặng Thị Hiệp 09/05/2005 Nùng Nữ 12A7 Thôn 6D - Cư Elang

225 H LY BYĂ 30/03/2005 Mnông Nữ 12A7 Buôn khóa - Cư Pui - Krong bông

226 Bàn Xuân Minh 05/02/2005 Dao Nam 12A7 Thôn 6B - Cư Elang

227 Đặng Thị Thơm 22/07/2005 Nùng Nữ 12A7 Thôn 6D - Cư Elang

228 Triệu Đức Triều 02/04/2005 Dao Nam 12A7 Thôn 6D - Cư Elang

229 Ngụy Ngọc Uyên 10/11/2005 Tày Nữ 12A7 Thôn 6C - Cư Elang

230 Sằm Thị Xuân 04/01/2005 Nùng Nữ 12A7 Thôn 2 - Cư Elang

231 Vũ Đình Tiến 14/09/2005 Kinh Nam 12A7 Thôn 4 - Cư Elang

232 Mã Thị Luân 08/02/2005 Nùng Nữ 12A7 Thôn 6E - Cư Elang
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Tổng số học sinh thuộc đối tượng hỗ trợ

233 Nông Văn Tình 02/12/2005 Nùng Nam 12A7 Thôn 4 - Cư Elang

234 Hoàng Văn Bằng 26/4/2005 Nùng Nam 12A7 Thôn 6C - Cư Elang

235 Lăng Hồng Tân 07/02/2005 Nùng 12A7 Thôn 8 - Cư Jang

236 Liệu Văn Quyền 12/10/2005 Nùng Nam 12A7 Thôn 6D - Cư Elang

Ea Kar, ngày 10 tháng 5 năm 2023
HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)
Nguyễn Tiến Dũng




















